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TỔNG QUAN   

Trong tuần, lạm phát và kết quả kinh doanh các doanh nghiệp lần lượt được 
đưa ra: CPI ở 2 thành phố lớn được công bố, mức tăng CPI ở Hà Nội  và Tp 
HCM là 1,32% và 1,07%. Với mức tăng CPI ở 2 thành phố lớn nêu trên thì 
CPI cả nước trong tháng 7 sẽ vào khoảng 1,1 – 1,3%.  

Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của các DNNY cho thấy kết 
quả kinh doanh chung không mấy tích cực. Ngân hàng, công nghệ thông tin, 
trồng cao su và sản xuất hàng tiêu dùng tiếp tục có kết quả kinh doanh tăng 
nhẹ.  FPT có 1.204 tỷ đồng LNTT, tăng trưởng 11% so với năm ngoái – một 
mức tăng hơi thấp so với những năm gần đây. Tuy nhiên, một số doanh 
nghiệp chứng khoán, đầu tư tài chính lại có kết quả kinh doanh khá yếu, có 
những tác động không tốt tới thị trường như SBS và SHS.  
STB, VCB đang thu hút các thương vụ M&A. Các ngân hàng vẫn duy trì 
KQKD tốt, ổn định và nhiều tiềm năng tăng trưởng. Một nhóm nhà đầu tư 
đang có tin đồn muốn thâu tóm STB. Mizuho đang chuẩn bị mua 15% cổ 
phiếu ngân hàng VCB.  
Hai phiên giảm điểm mạnh cuối tuần đã lấy đi toàn bộ thành quả mà thị 
trường có được từ cú tăng mạnh, bất ngờ trong vòng 45 phút giao dịch 
cuối ngày thứ 4, 20/7. Phiên giảm điểm thứ 2 liên tiếp hôm thứ 6, 22/7 xác 
nhận thị trường vẫn đang suy giảm. Thị trường đã không tạo được đỉnh 
mới cao hơn đỉnh cũ và phiên thứ 2 tuần sau, nếu thị trường tiếp tục giảm 
sẽ tạo ra đáy mới thấp hơn đáy cũ và chính thức xác nhận thị trường vẫn 
đang giảm điểm (bear market).  Các phiên bật lên chỉ mang tính chất yếu, 
tăng nhẹ được 1,2 phiên và suy giảm trở lại sau đó (dead-cat-bounce).  
Khả năng cao là trong tuần sau, thị trường sẽ tiếp tục quá trình đi ngang 
suy giảm nhẹ. Một số thời điểm trong quá khứ cũng cho thấy là sau khi đi 
ngang, suy giảm nhẹ thì thị trường thường sẽ có sự suy giảm mạnh trước 
khi bật lên. Nhà đầu tư nên thận trọng tránh mua vào, giữ tỷ lệ tiền mặt 
cao và chỉ nên cân nhắc tới việc giải ngân khi thị trường suy giảm mạnh. 
VN-Index sẽ test lại ngưỡng hỗ trợ 406 điểm trong đầu tuần tới. Nếu phá 
vỡ ngưỡng này, khả năng cao là VN-Index sẽ trở về vùng 380 điểm, tương 
đương đáy cũ trước đó. 

 
 
 

BAN PHÂN TÍCH 

GĐ Ban: Binh Pham  

Binhpt@psi.vn 

Nghiên cứu thị trường & KT vĩ mô 

Ngô Hồng Đức  
ducnh@psi.vn 

Đào Hồng Dương 
duongdh@psi.vn 

Phân tích ngành, công ty 

Đoàn Thị Vân Anh 
anhdtv1@psi.vn 

Nguyễn Minh Hạnh 
hanhnm@psi.vn 

Nguyễn Anh Tuấn 
tuanna1@psi.vn 

Hồ Thị Thanh Hoàn 
hoanhtt@psi.vn 

 
 
CTCP CK Dầu Khí (PSI) 

Trụ sở chính: 

18 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà 
Nội. 

ĐT: (84-4) 39343888  

Fax: (84-4) 39343999 



   C ÔN G T Y  C Ổ  P H ẦN  C H ỨN G  KH O ÁN  D ẦU  K H Í       

 

 
ww w. p s i . v n |  r e s e a r c h @ p s i . vn  
Bá o  c á o  c ủ a  P S I  c ó  t h ể  t ì m  t h ấ y  t r ê n we b s i t e  c ủ a  c h ú n g  t ô i    2  
 
 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG: SÀN HỒ CHÍ MINH 

Tổng quan th ị 
trường tuần 

 
 

Th ị  trường phiên 
cuối  tuần 

 
Biến động phiên 

cuối  tuần 

 

 

Đồ  th ị  VN-Index  

Nhận định sàn HSX 
Dòng tiền vào thị trường tương đối yếu. Những phiên phục hồi trong tuần rất 
ngắn ngủi với thanh khoản không cải thiện. Những phục hồi dạng bultrap đã 
không giúp VN-Index vượt khỏi xu thế giảm ngắn hạn. Chiều hướng giảm dần 
vẫn tiếp tục và 406 điểm và 380 điểm sẽ là các hỗ trợ tiếp theo cho VN-Index. 
 
Mặc dù thị trường yếu với thiên hướng giảm nhẹ nhưng sự phân hóa của thị 
trường thể hiện tương đối rõ nét mà dòng tiền chủ yếu vẫn tập trung trên một số 
cổ phiếu ngành ngân hàng và một nhóm nhỏ các bluchips như STB, FPT, DPM, 
HAG... 
 
Trong những ngày đầu tuần tới, Vn-Index có thể dao động nhẹ và kiểm chứng 
ngưỡng 406 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang test hỗ trợ mạnh. Biến 
động của nhóm này trong những ngày đầu tuần sẽ tác động mạnh đến chỉ số. 
Mặc dù vậy, CPI tăng cao và KQKD của các DNNY hầu hết không tốt vẫn sẽ 
tiếp tục ảnh hưởng tới thị trường. Nếu mất ngưỡng hỗ trợ 406 điểm, VN-Index 
có thể giảm mạnh và nhanh về vùng 380 điểm. 
 
Khuyến nghị chung 
NĐT nên tận dụng những phiên thị trường phục hồi với thanh khoản thấp 
(bulltrap) để giảm tỷ lệ cổ phiếu trong danh mục. Đối với các mã cổ phiếu 
ngành ngân hàng và các mã bluchips tương đối tốt như FPT, STB, DPM... thì 
NĐT nên có chiến thuật mua gom với giá hợp lý, tránh mua đuổi giá cao. 

HSX Giá trị Thay đổi            ± %
VN-Index 409.20 -5.54 -1.34%
KLGD (triệu ck) 93.84 -43.51 -31.68%
GTGD (tỷ đồng) 1,695.22 -698.75 -29.19%

Giá trị Thay đổi            ± %
VN-Index 409.20 -3.86 -0.93%
KLGD (triệu ck) 18.90 1.33 7.59%
GTGD (tỷ đồng) 369.53 65.43 21.51%
Tổng cung (triệu ck) 29.98 -5.28 -14.98%
Tổng cầu (triệu ck) 27.50 -3.45 -11.14%
Giao dịch NN
KL mua (triệu ck) 2.47 0.73 42.37%
KL bán (triệu ck) 2.20 1.01 85.37%
Giá trị mua (tỷ đồng) 79.12 33.32 72.74%
Giá trị bán (tỷ đồng) 70.86 38.97 122.22%

406.50
407.00
407.50
408.00
408.50
409.00
409.50
410.00
410.50
411.00
411.50
412.00
412.50
413.00
413.50

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

8:45 9:01 9:16 9:32 9:47 10:02 10:18
V o lu m e P r ic e



   C ÔN G T Y  C Ổ  P H ẦN  C H ỨN G  KH O ÁN  D ẦU  K H Í       

 

 
ww w. p s i . v n |  r e s e a r c h @ p s i . vn  
Bá o  c á o  c ủ a  P S I  c ó  t h ể  t ì m  t h ấ y  t r ê n we b s i t e  c ủ a  c h ú n g  t ô i    3  
 
 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG: SÀN HÀ NỘI 

Tổng quan th ị 
trường tuần 

 
 

Th ị  trường phiên 
cuối  tuần 

 
Biến động phiên 

cuối  tuần 

 

 

Đồ  th ị  HN X-Index 

Nhận định sàn HNX 
Một phiên phục hồi nhẹ với thanh khoản không cải thiện, HNX-Index tạo thành 
một bulltrap và test lại ngưỡng 72 điểm, cho thấy 72 điểm đã chính thức trở 
thành một kháng cự mạnh với thị trường. 
 
Giao dịch và các đặc điểm về mặt kĩ thuật của thị trường cho thấy có những 
điểm tương đồng nhất định so với thời kì cuối tháng 4 đầu tháng 5: 
Cuối tháng 4 – Đầu tháng 5 Cuối tháng 7 
Công bố CPI tháng 4 với mức tăng kỉ lục và 
được đánh giá là cao nhất trong năm 

CPI tháng 7 tăng cao trở lại sau 2 tháng 
giảm được đà tăng. 

KQKD quí 1 của các DNNY dần được công 
bố không mấy khả quan 

KQKD 6 tháng đầu năm của các DNNY 
được công bố, mặc dù có những điểm sáng 
nhưng tình hình chung vẫn chưa thực sự cải 
thiện. 

 
HNX-Index có thể có những phục hồi dạng dead cat bounce nhưng chiều hướng 
giảm vẫn đang chiếm ưu thế. Với sự ảnh hưởng với KQKD các DN được công 
bố và mức tăng cao trở lại của lạm phát, có khả năng HNX-Index sẽ tiếp tục 
giảm trong tuần tới và hướng tới vùng hỗ trợ 68 – 70 điểm. 
Khuyến nghị chung 

NĐT nên tận dụng các phiên phục hồi để giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu nếu 
HNX-Index dao động dưới 72 điểm. NĐT giữ tiền mặt chưa nên tham gia vào 
thị trường và nên kiên nhẫn chờ đợi những tín hiệu tích cực hơn từ dòng tiền. 
 
 

HNX Giá trị Thay đổi            ± %
HNX-Index 70.88 -0.66 -0.92%
KLGD (triệu ck) 97.58 0.64 0.67%
GTGD (tỷ đồng) 1,024.18 -12.30 -1.19%

Giá trị Thay đổi            ± %
HNX-Index 70.88 -0.47 -0.66%
KLGD (triệu ck) 14.54 -2.95 -16.85%
GTGD (tỷ đồng) 156.54 -39.15 -20.01%
Tổng cung (triệu ck) 26.42 -11.06 -29.51%
Tổng cầu (triệu ck) 24.10 -4.90 -16.88%
Giao dịch NN
KL mua (triệu ck) 0.42 0.02 5.07%
KL bán (triệu ck) 0.10 -0.50 -83.45%
Giá trị mua (tỷ đồng) 5.14 -2.78 -35.09%
Giá trị bán (tỷ đồng) 1.70 -8.13 -82.73%
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CPI tháng 7 tăng tốc trở lại. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KQKD 6 tháng đầu năm có 
sự phân hóa và lộ diện 
những điểm sáng – tối. 
 
 
 
 
Vốn FDI tăng mạnh trong 
tháng 7. 
 
 
 
 
 
UB Kinh Tế kiến nghị duy 
trì thắt chặt tiền tệ, có thể 
kéo dài hết năm 2012. 
 
 
 
 
 
Mizuho dự kiến mua khoảng 
20% cổ phần tại VCB. 
 
 
 
 

 

 Theo tổng cực thống kê, mức tăng CPI ở Hà Nội là 1,32% và 1,07% với Tp 
HCM, không khác nhiều so với những dự báo trước đó. Với mức tăng CPI 
ở 2 thành phố lớn nêu trên thì CPI cả nước trong tháng 7 sẽ ở mức tăng 
trên 1%. Nguyên nhân cho thay đổi này chủ yếu đến từ nhóm thực phẩm 
mà cụ thể nhóm mặt hàng thịt lợn và rau quả. CPI lương thực tháng này 
bất ngờ giảm tới 1,96% so với tháng trước, do miền Bắc đã qua giai đoạn 
giáp hạt và vụ lúa Hè Thu được mùa khiến giá cả giảm nhanh. Đây cũng là 
yếu tố thuận lợi kìm hãm đà tăng của mặt bằng giá chung tháng này. 
 

 Lũy kế 6 tháng, Chứng khoán Sacombank-SBS lỗ 159 tỷ đồng;  SHS Lỗ 
382 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm do trích lập dự phòng lớn. 

 

 FPT: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 1.204 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so 
với cùng kỳ; STB: 6 tháng đầu ước đạt 1.490 tỷ đồng LNTT 

 

 Theo tính toán từ số liệu do Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư) vừa công bố, giải ngân vốn FDI trong tháng 7 đã đạt khoảng 1 tỷ USD, 
gần theo kịp tháng giải ngân cao nhất của năm nay, tính cho đến thời điểm 
này. Diễn biến này cũng phá vỡ xu hướng giảm vốn FDI giải ngân, là mối 
quan ngại của hai tháng trước đó. 

 

 Ủy ban Kinh tế khóa 12 của Quốc hội đã đưa ra nhiều kiến nghị tại bản tin 
kinh tế vĩ mô số 4. Bản tin này vừa được gửi đến Quốc hội khóa 13. Với lo 
ngại lạm phát vẫn có nguy cơ bùng phát trở lại, Ủy ban đã đưa ra một số 
kiến nghị chính sách cụ thể cho 6 tháng cuối năm mà trong đó nội dung 
chủ đảo vẫn là kiến nghị mạnh tay, kiên trì thắt chặt tiền tệ, thậm chí nếu 
cần có thể kéo dài hết năm 2012. 

 

 Reuters đưa tin ngân hàng Mizuho của Nhật dự kiến mua khoảng 20% cổ 
phần tại ngân hàng Vietcombank. Nếu thành công, đây có thể coi như 
thương vụ mua bán cổ phần có giá trị lớn chưa từng có tại Việt Nam. 
Nguồn tin của Reuters cho thấy Mizuho đã được chọn làm bên mua dù giá 
mua chưa được công bố. Ở mức hiện tại, 20% cổ phần của ngân hàng 
Vietcombank có giá khoảng 520 triệu USD. 

 

 
 
 

 

DANH MỤC CHÚ Ý 
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STB 

 

Báo cáo KQKD 6 tháng đầu năm của STB tương đối 
khả quan. STB tuần qua nổi lên với những tin đồn 
liên quan đến việc cổ phiếu STB đang bị mua gom 
mạnh. 

Là một trong những cổ phiếu ngành NH đang thu hút 
sự chú ý của giới đầu tư, dòng tiền mua gom STB 
vẫn thể hiện tương đối tích cực. 

Về mặt kĩ thuật, STB đã phá vỡ xu thế giảm dài hạn 
bằng một phien breakout với thanh khoản đột biến. 
Với một con sóng tăng tương đối mạnh trước đó, 
hiện tại STB đang trong kì điều chỉnh mà hỗ trợ 
mạnh (fibonacci) ở các ngưỡng 12.6 – 13.1; Trong 
trường hợp thị trường không sụt giảm quá mạnh, 
NĐT có thể mua gom STB ở vùng giá hỗ trợ này. 
Thực hiện bán hoặc giảm tỷ lệ nếu STB tăng tới kháng cự 
16. 

FPT 

 

FPT có KQKD khả quan với 1.204 tỷ đồng LNTT, 
vẫn tăng trưởng 11% so với năm ngoái và là một kết 
quả khá ấn tượng trong bối cảnh nền kinh tế đang 
gặp nhiều khó khăn. 

Khối ngoại mua ròng FPT 11 phiên liên tiếp. 

Về mặt kĩ thuật, FPT đã phá vỡ xu thế giảm dài hạn 
trước đó và đang trong giai đoạn kiểm chứng lại. 
Vấn đề còn lại của mã này là duy trì được thanh 
khoản ở mức tốt. NĐT có thể thực hiện mua FPT ở 
mức giá 46 – 47, cắt lỗ ở khoảng giá 45 và nên chốt 
lời hoặc giảm tỷ lệ nắm giữ vùng 54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÊN BIẾN SÀN HỒ CHÍ MINH 
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Cung cầu  

 

 
TB lệnh mua/bán 

  
Giao d ịch  NĐTNN  

 

VN-Index tiếp tục 1 tuần giảm điểm với 3 phiên giảm và 2 phiên tăng. Trong 

phiên giao dịch cuối tuần, STB, SAM là những bluechips tăng giá ít ỏi trong đợt 

khớp lệnh mở cửa khiến chỉ số VN-Index giảm 0.09 điểm, tương ứng 0.02% 

xuống 412.97 điểm và có xu hướng tiếp tục lùi về mốc 410 điểm. Sang đợt khớp 

lệnh liên tục, áp lực bán có xu hướng mạnh dần làm cho VN-Index không giữ 

được ngưỡng 410 điểm. Đến cuối đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index giảm 2.78 

điểm nhưng đã tăng lên 3.86 điểm (-0,93%) vào cuối phiên. VN-Index mất mốc 

410 điểm và đóng của tại 409.2. Tính cả tuần, VN-Index mất 5.89 điểm, tương 

đương 1,4% so với đầu tuần, và 5.5 điểm, ứng với 1,3% so với cuối tuần trước.   

Thanh khoản tại HOSE tăng nhẹ so với phiên trước về mặt khối lượng lẫn giá trị 

khi đạt gần 19 triệu đơn vị và giá trị xấp xỉ 370 tỷ đồng. Tuy nhiên,nếu loại trừ 

việc giao dịch thoả thuận tăng cao đột biến với 6.25 triệu cổ phiếu, ứng với 150 

tỷ đồng thì giao dịch khớp lệnh thực sự đã xuống mức thấp.  

Khối ngoại trong tuần mua ròng nhưng khối lượng và giá trị giảm so với tuần 

trước. Họ mua vào 11,71 triệu, đạt  371,4 tỷ đồng, và bán ra 10,6 triệu, tương 

đương 314 tỷ đồng.   
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Cung cầu 

 
 

TB lệnh mua/bán 

  
Giao d ịch  NĐTNN  

 

Sàn Hà Nội có 1 tuần giảm điểm với  4 phiên giảm và chỉ có  phiên tăng. Trong 
phiên cuối tuần, HNX-Index tương tụ các phiên trước tăng nhẹ ngay từ đầu giờ 
với mức tăng 0.06 điểm lên 71.41 điểm. Sang đến đợt khớp lệnh liên tục, các cổ 
phiếu blue-chips như SHB, SHN, KLS, PVX, VND… đều có tình trạng giảm 
giá. Đến 9h30, HNX-Index giảm 0.09 điểm, ứng với 0.13% xuống 71.26 điểm. 
Cuối phiên, với 165 mã giảm giá, bao gồm tất cả các mã vốn hóa lớn, chỉ có 74 
mã tăng giá và 150 mã đứng giá,  HNX-Index không giữ được mốc 71 điểm, 
giảm tổng cộng 0.47 điểm, tương đương 0.66%, đóng cửa tại 70.88 điểm. Tính 
cả tuần, HNX-Index giảm 0.2 điểm so với đầu tuần, tương đương 0.3% và giảm 
0.6 điểm, ứng với 0,8% so với cuối tuần trước 

Thanh khoản của sàn rơi xuống mức thấp kỷ lục với chưa đến 14.54 triệu cổ 
phiếu được chuyển nhượng, trị giá 156.54 tỷ đồng, giảm lần lượt 17% và 20% so 
với phiên trước.  

Trong tuần, khối ngoại mua ròng, với khối lượng và giá trị mua tăng so với tuân 
trước, lượng bán ra giảm sút. Tổng cộng khối ngoại  mua vào 2,17 triệu cổ 
phiếu, đạt  34,41 tỷ đồng, và bán ra 1,76 triệu cổ phiếu, tương đương 30,22 tỷ 
đồng.   
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TIN CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN PVN 

   

PVX-Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí 
Việt Nam mua số lượng lớn cổ 
phiếu PFL, PVR. PTL. 

  PFL: Thời gian đăng ký giao dịch từ ngày 25/07 đến ngày 21/09. 
Hiện PVX đang sở hữu 17,222,975 cổ phiếu (tỷ lệ 34.45% vốn 
PFL). Từ ngày 14/06 đến ngày 18/07, PVX  mua được 1,971,400 cổ 
phiếu PFL trong số 2 triệu cổ phiếu đăng ký mua. 

 PVR: PVX cũng thông báo đã mua 675,200 của PVR. Giao dịch kết 
thúc vào ngày 18/07, PVX nâng số lượng nắm giữ tại PVR lên 
16,974,580 cổ phiếu, tương đương 31.97% vốn. 

 PTL: Trong thời gian từ 18/07 đến 21/07, PVX tiếp tục mua thêm 
465,460 cổ phiếu để nâng số lượng nắm giữ lên 35,032,070 đơn vị, 
ứng với 35% vốn điều lệ PTL. Trước đó, PVX đã mua 1,021,990 cổ 
phiếu PTL vào ngày 18/07 và nâng tỷ lệ nắm giữ từ 33.5% lên 
34.6%, tương ứng với 34,566,610 cổ phiếu sau giao dịch. 

 

 

 

 

 

 

 

PSI-CTCP Chứng khoán Dầu khí: 
CTCP Du lịch Biển Mỹ Kh) không 
mua được cổ phiếu . 

  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,800,000 
CP (tỷ lệ 4.68%) 

 Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Ngọc Thắng, Chủ tịch 
HĐQT 

 Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người 
đại diện phần vốn góp 

 Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 190,500 CP (tỷ lệ 0.32%) 

 Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,000,000 CP 

 Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP 

 Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,800,000 
CP (tỷ lệ 4.68%) 

 Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá cổ 
phiếu không đạt kỳ vọng mong muốn 

 Thời gian thực hiện giao dịch: 14/04/2011 14/06/2011. 
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Giao dịch cổ phiếu các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam 

Tuần qua, trong 25 cổ phiếu niêm yết trên HOSE và HNX có 10 cổ phiếu tăng giá và 10 cổ phiếu giảm giá. Cổ 
phiếu tăng giá nhiều nhất là PSG (tăng 11,11%). Các cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là PXM (giảm 12,12%), PCG 
(giảm 10,42%). Trung bình, trong tuần các cổ phiếu thuộc nhóm này giảm 0,47 %. Tổng khối lượng giao dịch đạt 
21,13 triệu đơn vị. PVX  được giao dịch nhiều nhất với hơn 7,9 triệu đơn vị cổ phiếu được giao dịch 

  

Dưới đây là diễn biến của các mã cổ phiếu thuộc tập đoàn PVN tuần 26/2011: 

 

 

Nguồn: HSX, HNX

 
STT  Mã  Tên công ty  Giá đóng 

cửa 
 KLGD
(1 cp) 

 
Tăng/Giảm

(%) 

 
P/B* 

P/E 
trailing*

 Nơi giao 
dịch 

1 PCG CTCP Đầu tư và phát triển Gas Đô thị            4.3                800 -10.42 0.38 12.65  HNX 
2 PDC CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông            4.3          82,000 -2.27 0.54 33.08  HNX 
3 PFL CTCP Bất động sản Tài chính Dầu khí VN            7.2        665,200 -1.37 0.62 4.44  HNX 
4 PGS CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam          16.9        916,000 0.60 0.99 1.66  HNX 
5 PPS CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN            8.5        185,200 2.41 0.70 18.07  HNX 
6 PSG CTCP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn            9.0        471,200 11.11 0.83 39.13  HNX 
7 PSI CTCP Chứng Khoán Dầu khí            6.7        371,200 -2.90 0.67 5.04  HNX 
8 PVC Tổng CTCP Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí          15.5        849,500 -3.73 0.92 2.32  HNX 
9 PVE CTCP Tư vấn Đầu tư và Thiết bị Dầu khí          10.3        515,900 0.00 1.80 4.70  HNX 

10 PVG CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc          12.3     2,985,300 0.00 0.79 8.85  HNX 
11 PVI  Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí          15.2        281,000 0.66 0.65 7.68  HNX 
12 PVR CTCP Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí VN            8.9        344,000 5.95 0.85 11.41  HNX 
13 PVS Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí          16.9        189,800 0.60 1.43 4.52  HNX 
14 PVX Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí VN          11.2     7,912,500 -0.88 0.49 4.21  HNX 
15 DPM Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí          32.0        620,720 2.24 1.91 5.17  HSX 
16 PET Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí          11.8        294,920 -2.48 1.06 6.45  HSX 
17 PGD CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí VN          34.2          46,340 0.59 2.31 10.28  HSX 
18 PTL CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí            7.8     1,141,100 1.30 0.69 5.39  HSX 
19 PVD Tổng CTCP khoan và dịch vụ khoan Dầu khí          41.7        528,930 6.65 3.21 15.98  HSX 
20 PVF Tổng CTCP Tài chính Dầu khí          15.4     1,172,330 -2.53 1.37 18.41  HSX 
21 PVT Tổng CTCP vận tải Dầu khí            4.5     1,083,940 0.00 0.58 35.51  HSX 
22 PXI CTCP Xây dựng công nghiệp & dân dụng dầu khí            7.9        132,210 0.00 0.67 1.80  HSX 
23 PXM CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung            5.8        132,310 -12.12 0.52 6.58  HSX 
24 PXS CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí          10.1        142,190 0.00 0.91 N/A  HSX 
25 PXT CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí            5.5          73,720 -5.17 0.55 N/A  HSX 
26 NT2 CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2            5.9          66,700 -1.67 0.00 0.00  UPCOM 
27 PCT CTCP Vận tải Dầu khí Cửu Long            2.8          65,600 -9.68 0.26 N/A  UPCOM 
28 POV CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng            3.8                    -   5.56 N/A N/A  UPCOM 
29 PSP CTCP cảng dịch vụ  dầu khí Đình Vũ            4.0          60,600 -9.09 0.00 0.00  UPCOM 
30 PTT CTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương            2.7                    -   0.00 0.27 N/A  UPCOM 
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 KINH TẾ VĨ MÔ 

1. Lãi suất liên ngân hàng   

LÃI SUẤT BÌNH QUÂN LIÊN NGÂN HÀNG (VND, %)  LÃI SUẤT BÌNH QUÂN LIÊN NGÂN HÀNG (USD, %) 

 

Nguồn: Thomson Reuters; PSI 

 

 

 Nguồn: Thomson Reuters; PSI 

2. Thị trường vàng và ngoại hối 

GÍA VÀNG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ  TỶ GIÁ 

 

Nguồn: Thomson Reuters; PSI 

 

 

Nguồn: Thomson Reuters; PSI 

3. Thị trường trái phiếu 

LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ (BÌNH QUÂN, %)  BIẾN ĐỘNG LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ (%) 

 

Nguồn: Thomson Reuters; PSI 

 

 

Nguồn: Thomson Reuters; PSI 
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH THỊ TRƯỜNG NIÊM YẾT THEO TUẦN. 
 

HSX 
 

HNX 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Mã Mở cửa Đóng cửa ± %  Giá trị giao dịch
(1 triệu VNĐ) 

FPT 49,300 51,000 3.45 166,926
STB 13,600 13,900 2.21 152,593
SSI 17,800 17,800 0.00 71,648
VCB 28,600 28,000 -2.10 53,624
GMD 25,600 25,700 0.39 53,240

5 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất tuần

 Mã Mở cửa Đóng cửa ± %  Giá trị giao dịch
(1 triệu VNĐ) 

KLS 10,600 10,600 0.00 124,083
PVX 11,300 11,200 -0.88 88,442
VND 10,300 10,200 -0.97 73,303
HBB 8,200 8,100 -1.22 60,315
SCR 10,400 10,400 0.00 49,533

5 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất tuần

 Mã Mở cửa Đóng cửa Tăng  ± % 

FBT 5,500 6,600 1,100 20.00
STG 17,800 21,300 3,500 19.66
MKP 40,300 48,100 7,800 19.35
AGD 15,200 17,700 2,500 16.45
VNG 16,200 17,800 1,600 9.88

5 cổ phiếu tăng nhiều nhất tuần

 Mã Mở cửa Đóng cửa Tăng  ± % 

MCC 11,100 15,300 4,200 37.84
BSC 4,800 6,300 1,500 31.25
HGM 79,400 99,400 20,000 25.19
VHL 28,400 34,000 5,600 19.72
HDA 11,600 13,800 2,200 18.97

5 cổ phiếu tăng nhiều nhất tuần

 Mã Mở cửa Đóng cửa Giảm  ± % 

SEC 26,500 21,000 -5,500 -20.75
DVD 6,000 5,100 -900 -15.00
LHG 28,200 24,100 -4,100 -14.54
IMP 48,000 41,400 -6,600 -13.75
SAV 20,700 17,900 -2,800 -13.53

5 cổ phiếu giảm nhiều nhất tuần

 Mã Mở cửa Đóng cửa Giảm  ± % 

RHC 16,700 9,000 -7,700 -46.11
HAD 39,000 29,500 -9,500 -24.36
LUT 10,900 8,800 -2,100 -19.27
QCC 3,700 3,000 -700 -18.92
MAX 15,400 13,000 -2,400 -15.58

5 cổ phiếu giảm nhiều nhất tuần

 Mã GT mua
(triệu VNĐ)

Mã GT bán
(triệu VNĐ)

FPT 146,176 FPT 85,535
VCB 22,834 BVH 23,948
PVD 16,605 CTG 18,501
CTG 10,359 CII 11,761
HAG 10,188 HAG 8,912

5 CP được NĐT nước ngoài mua/bán nhiều nhất tuần

 Mã GT mua
(triệu VNĐ)

Mã GT bán
(triệu VNĐ)

NTP 13,919 NTP 15,192
KLS 6,727 KLS 4,157
PVI 2,531 SCR 2,563
PVS 1,876 PVX 2,146
BVS 1,696 PVI 1,916

5 CP được NĐT nước ngoài mua/bán nhiều nhất tuần
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH PHIÊN CUỐI TUẦN 

HSX HNX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Mã Tham chiếu Đóng cửa ± %  Giá trị giao dịch
(1 triệu VNĐ) 

FPT 51,000 51,000 0.00 46,659
GMD 25,800 25,700 -0.39 44,397
STB 13,900 13,900 0.00 21,015
HAG 36,000 36,200 0.56 12,337
BVH 71,000 69,000 -2.82 10,363

5 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất

 Mã Tham chiếu Đóng cửa ± %  Giá trị giao dịch
(1 triệu VNĐ) 

PVX 11,500 11,200 -2.61 21,591
KLS 10,800 10,600 -1.85 14,715
SCR 10,600 10,400 -1.89 8,258
VND 10,300 10,200 -0.97 7,997
PVG 12,400 12,300 -0.81 7,921

5 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất

 Mã Tham chiếu Đóng cửa Tăng  ± % 

FPC 1,900 2,000 100 5.26
CMX 6,000 6,300 300 5.00
PGC 6,200 6,500 300 4.84
TMS 20,900 21,900 1,000 4.78
VSI 6,300 6,600 300 4.76

5 cổ phiếu tăng nhiều nhất

 Mã Tham chiếu Đóng cửa Tăng  ± % 

HDA 12,900 13,800 900 6.98
LM7 4,300 4,600 300 6.98
VCS 23,000 24,600 1,600 6.96
S55 15,900 17,000 1,100 6.92
CAN 17,400 18,600 1,200 6.90

5 cổ phiếu tăng nhiều nhất

Mã Tham chiếu Đóng cửa Giảm ± %

PTB 20,000 16,000 -4,000 -20.00
ALP 10,400 8,900 -1,500 -14.42
PIT 10,000 9,500 -500 -5.00
VKP 2,000 1,900 -100 -5.00
NVN 12,000 11,400 -600 -5.00

5 cổ phiếu giảm nhiều nhất

Mã Tham chiếu Đóng cửa Giảm ± %

MNC 4,300 4,000 -300 -6.98
PPP 8,600 8,000 -600 -6.98
ADC 7,200 6,700 -500 -6.94
DZM 34,600 32,200 -2,400 -6.94
BHT 13,000 12,100 -900 -6.92

5 cổ phiếu giảm nhiều nhất

Mã GT mua
(triệu VNĐ)

Mã GT bán
(triệu VNĐ)

FPT 42,533 FPT 22,697
PVD 5,834 BVH 8,124
BHS 5,120 SSC 7,851
VCB 2,969 VIC 5,844
DHG 2,269 CTG 3,636

5 CP được NĐT nước ngoài mua/bán nhiều nhất

Mã GT mua
(triệu VNĐ)

Mã GT bán
(triệu VNĐ)

KLS 2,120 PVI 939
PVI 1,408 SDT 661
PVS 463 NTP 40
DBC 442 TCS 31
PVE 223 CVT 21

5 CP được NĐT nước ngoài mua/bán nhiều nhất



   C ÔN G TY  C Ổ  P H ẦN  C H ỨN G  KH O Á N D ẦU  K H Í       

 

 
ww w. p s i .v n  |  r es e ar c h @ p s i . v n  
Bá o  c á o  c ủ a  P S I  c ó  t hể  t ì m  t h ấ y  t r ê n  we b s i t e  c ủ a  c h ún g  t ô i    13  
 

Báo cáo này được thực hiện bởi Ban Phân tích - Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí. Những thông tin 
trong báo cáo này được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy và đánh giá một cách thận trọng. Tuy nhiên, Công 
ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tính chính xác, trung thực, đầy đủ 
của các thông tin được cung cấp cũng như những tổn thất có thể xảy ra khi sử dụng báo cáo này. Mọi thông 
tin, quan điểm trong báo cáo này có thể được thay đổi mà không cần báo trước. Báo cáo này được xuất bản 
với mục đích cung cấp thông tin và hoàn toàn không hàm ý khuyến cáo người đọc mua, bán hay nắm giữ 
chứng khoán. 

Người đọc cần lưu ý: Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí có thể có những hoạt động hợp tác với các đối 
tượng được nêu trong báo cáo và có thể có xung đột lợi ích với các nhà đầu tư. 

Báo cáo này thuộc bản quyền của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí. Mọi hành vi in ấn, sao chép,  sửa đổi 
nội dung mà không được sự cho phép của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí đều được coi là sự vi phạm 
pháp luật. 
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